
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Trường THPT Bình Chánh

Niên Học: 2021-2022

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
KHỐI 12

STT SBD Họ Tên Lớp Phòng Ngữ văn Toán Ngoại
Ngữ Vật lí Hóa học Sinh học Lịch Sử Địa Lí GDCD Ghi chú

1 120241 Trần Vạn Phúc An 12A6 18 7.40 5.50 9.50 9.30 9.50

1 120290 Ngô Thị Ngọc Ánh 12A5 16 9.30

2 120302 Trương Ngọc Nhã Thi 12A13 16 8.30

3 120303 Ngô Thanh Tiền 12A5 16 8.00

1 120326 Lê Võ Thanh Ngân 12A1 15 8.30

1 120338 Bùi Văn Dũng 12A10 14 6.50

1 120370 Nguyễn Hoài Nam 12A15 13 6.00

2 120379 Nguyễn Thanh Toàn 12A5 13 7.50

1 120499 Võ Ngọc Mai Trâm 12A15 08 7.50

1 120510 Nguyễn Phúc Lâm 12A10 07 2.80 6.00

2 120520 Đặng Huỳnh Ngân Thu 12A14 07 9.30 8.30

1 120571 Trần Hoài Bảo 12A12 04 3.20

2 120588 Nguyễn Tố Quyên 12A15 04 5.00 7.30

Danh sách này có 13 học sinh Bình Chánh, ngày 18 tháng 5 năm 2022
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